
DANH SÁCH HỌC VIÊN TIẾN BỘ THI ĐẠT NGÀY 16/3/2024
STT Họ và Tên Ngày Sinh Số Chứng Minh Hạng

1 PHAN CÔNG BÌNH 10/07/1982 079082002699 B2
2 CAO VĂN BỔN 01/01/1966 079066040585 B2
3 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 08/08/1992 079092008162 B2
4 TRẦN QUỐC CƯỜNG 18/04/1993 051093000141 B2
5 NGUYỄN THANH ĐẠT 26/12/1997 072097011495 B2
6 LÊ QUANG DŨNG 17/08/1993 051093011188 B2
7 PHẠM THỊ HÀ GIANG 22/12/1981 031181014315 B2
8 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO 29/09/1982 049182000430 B2
9 TRẦN THỊ NGỌC GIÀU 12/03/2003 072303006963 B2

10 NGUYỄN THIỆN HẢI 16/08/1985 079085007643 B2
11 LÊ THỊ THANH HẰNG 23/04/1991 079191005230 B2
12 NGUYỄN THỊ HẬU 23/08/1976 079176028485 B2
13 NGUYỄN THỤY HIỀN 12/04/1984 079184031663 B2
14 TRẦN HỢP HIẾU 16/10/1997 066097009695 B2
15 DƯƠNG VIỆT HOÀNG 12/11/1999 024099006173 B2
16 HỒ QUỐC HƯNG 10/10/1984 083084012033 B2
17 NGÔ ĐĂNG KHÔI 21/07/2005 079205009371 B2
18 BIỆN VĂN KỶ 16/11/1988 080088003158 C
19 TRẦN THANH LIÊM 20/08/1996 079096018394 B2
20 TRẦN VŨ LINH 04/04/1993 087093008576 B2
21 PHAN PHƯỚC LỊNH 15/02/1994 049094019921 B2
22 NGUYỄN TẤN LỘC 16/04/1990 091090010107 B2
23 NGUYỄN THIÊN LỘC 20/03/2005 079205006893 B2
24 TỪ KHÁNH LONG 11/11/1980 084080010016 B2
25 THIỀU CÔNG LÝ 02/09/1978 042078000332 B2
26 TRẦN THỦY MỘC 09/02/1986 079086019806 B2
27 NGUYỄN NHỰT NAM 08/11/1997 072097002888 C
28 PHẠM TRUNG NGUYÊN 29/08/1996 079096028944 B2
29 LÊ THỊ NGUYỆT 11/01/1992 072192000457 B2
30 ĐẶNG HÙNG NHÂN 29/06/1996 079096033406 B2
31 ĐỖ VĂN NHÂN 06/10/1992 052092017968 B2
32 LÂM PHƯỚC NHẬT 13/09/1976 072076004640 B2
33 PHAN HỮU NHẬT 25/09/1997 052097002182 B2
34 TRẦN TẤN NHẬT 07/06/2005 079205008507 B2
35 NGUYỄN HỮU PHÚC 15/02/1996 092096009829 B2
36 LÊ MINH PHỤNG 16/03/2001 074201008159 C
37 TRẦN MAI PHƯƠNG 19/04/1989 036189002042 B2
38 NGUYỄN MINH QUÂN 06/09/2004 084204000124 B2
39 BÙI XUÂN SƠN 15/07/1990 068090000145 B2
40 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 02/06/1992 079192010113 B2
41 NGUYỄN VĂN TÂM 25/10/1980 079080005685 B2



42 TRẦN NGỌC THẠCH 25/03/1999 064099004544 B2
43 NGUYỄN TIẾN THÀNH 13/11/1990 036090005933 B2
44 HẠ VĂN THẢO 08/03/1960 026060013555 B2
45 LÊ CÔNG THIỆN 02/01/1995 089095007647 C
46 NGUYỄN QUANG THUẦN 10/11/1994 044094001279 B2
47 PHẠM VĂN THƯỜNG 20/07/1979 038079027352 B2
48 PHẠM VĂN TÍN 20/10/1990 046090017048 B2
49 NGUYỄN TRỌNG TOÀN 22/12/2000 089200012610 B2
50 LÊ PHƯỚC TOÀN 12/03/1998 077098002617 B2
51 NGUYỄN TRƯƠNG QUỐC TOẢN26/07/1995 066095017650 B2
52 LÊ NGỌC TRĂM 21/01/1995 079195003147 B2
53 TRẦN MINH TRÍ 24/08/1980 060080006108 B2
54 HỒ KHOA TRIỆU 10/08/2003 079203035215 B2
55 PHẠM CÔNG TRỨ 25/07/1985 046085005573 B2
56 LÊ HẢI TRUNG 07/12/1989 079089011763 B2
57 GIẢNG NGỌC TRUNG 24/10/1988 080088000135 B2
58 PHẠM MINH TRƯỜNG 24/12/1993 079093032397 B2
59 ĐỖ QUỐC TÚ 06/11/1997 072097003890 C
60 NGUYỄN HOÀNG TÚ 28/09/1994 079094018105 B2
61 NGUYỄN THANH TÙNG 22/10/1979 089079000295 B2
62 NGUYỄN HOÀNG THU UYÊN 27/11/1999 051199010312 B2
63 PHAN QUỐC VIỆT 25/04/1991 084091014037 B2
64 NGUYỄN HUỲNH HÀ VY 20/02/2005 072305000823 B2
65 NGUYỄN LÊ VY 04/10/2003 079303015038 B2
66 NGUYỄN THỊ LUYẾN 31/03/1978 083178008189 B1
67 NGUYỄN CÔNG LÝ 22/12/1992 072092005098 C
68 NGUYỄN THỊ MAI 24/11/1995 072195009332 B2
69 PHẠM THỊ TUYẾT MAI 11/12/1997 072197011200 B2
70 LÊ HUYỀN THANH MAI 14/08/2002 079302004944 B2
71 NGUYỄN VĂN MẬN 23/10/1982 084082014190 B2
72 TRƯƠNG PHƯỚC MINH 13/02/1991 079091002007 D
73 LÊ VĂN MỸ 29/05/2005 079205012881 B2
74 TRẦN HOÀNG NAM 14/05/1997 036097012699 B2
75 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 01/01/2002 052302000002 B2
76 PHẠM THỊ NGA 05/09/1992 072192000108 B2
77 BÙI THỊ KIM NGÂN 19/04/1994 072194002428 B2
78 PHẠM THỊ KIM NGÂN 01/09/1996 072196003650 B2
79 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 21/11/1998 082098003849 C
80 PHÙNG KIM BÍCH NGỌC 11/03/1992 056192000022 B1
81 HỒ THỊ YẾN NGỌC 07/04/1993 083193005837 B2
82 NGUYỄN BÁ NGỌC 20/08/1988 024088017050 B2
83 MAI LÊ BẢO NGUYÊN 26/10/1994 079094014568 B2
84 NGUYỄN THANH NGUYÊN 14/02/1996 092096000610 B2
85 LỮ PHƯỚC ĐÌNH NHÃ 12/10/1993 082093005740 B2



86 NGUYỄN CAO NHÂN 25/04/1997 072097003906 C
87 PHẠM VIỆT NHẤT 04/01/2004 068204011440 B2
88 NGUYỄN THỊ BÍCH NHI 16/03/2004 072304007204 B2
89 NGUYỄN THỊ NHUNG 03/06/1984 052184000310 B1
90 LÊ THỊ NHUNG 25/12/2000 051300000564 B2
91 GIÁP VĂN NHỰT 25/05/1994 072094010380 C
92 BÙI ĐỨC PHÁT 26/12/2004 079204013680 B2
93 VÒNG QUỐC PHÚ 13/04/1989 075089021464 E
94 NGUYỄN HẠNH PHÚC 01/01/1986 087086000162 C
95 HUỲNH VƯƠNG BẢO PHÚC 06/05/2003 072203000371 B2
96 ĐỖ THỊ PHỤNG 22/06/1981 072181005015 B2
97 TÔN NỮ NAM PHƯƠNG 15/12/2004 046304009282 B1
98 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG 28/05/2005 083205000018 B2
99 BÙI THỊ PORLA 17/06/1983 072183011612 B2
100 BIỆN TRẦN QUAN 01/01/1982 072082015588 B2
101 ĐẶNG HỒNG QUÂN 26/05/1991 072091000912 B2
102 NGUYỄN MINH QUÂN 17/01/2004 079204033831 B2
103 PHAN ĐĂNG QUANG 30/07/1994 074094007382 D
104 TRẦN PHÚ QUÍ 19/01/2001 072201002541 C
105 TIÊU HỮU SANG 20/09/1983 082083000102 B2
106 TRẦN MINH SANG 09/03/2001 072201001901 C
107 NGUYỄN PHƯỚC SANG 05/05/2005 079205026701 B2
108 TRƯƠNG THANH SANG 19/08/1984 072084000517 B2
109 NGUYỄN VĂN SANG 06/03/1983 072083000538 B2
110 NGUYỄN NGỌC SƠN 06/07/1995 072095010642 B2
111 PHẠM KIM SƠN 21/10/1985 066085013215 E
112 NGUYỄN THÀNH SƠN 21/10/1988 080088014691 B2
113 PHẠM DUY SƠN 16/05/2004 079204017715 B2
114 CHU QUÝ SƠN 18/03/1993 001093022949 B2
115 NGUYỄN LÂM SƠN 13/06/1963 074063007737 B2
116 NGÔ THỦY SƯƠNG 10/09/1993 075193014168 B1
117 DƯƠNG CHÍ TÂM 17/10/1996 075096022757 B2
118 ĐOÀN HỮU TÂM 30/04/1984 030084013375 B2
119 LÊ THANH TÂM 14/07/1979 072079012500 B2
120 CA THANH TÂM 25/07/1987 072087001564 C
121 LÊ NGUYỄN VŨ TÂN 15/03/2002 082202009027 B2
122 TRẦN ĐÌNH TẤN 09/04/1994 046094000154 B2
123 PHẠM VĂN TÂY 08/11/1974 060074000127 B2
124 NGUYỄN THỊ THANH 12/03/1987 049187017235 B1
125 PHẠM DUY THANH 28/09/1970 034070024561 B2
126 PHẠM TẤN THÀNH 20/08/1991 089091010367 B2
127 TRẦN HỒNG THẢO 23/09/1995 291141776 B2
128 ĐOÀN THỊ CẨM THI 18/10/1995 072195004241 B2
129 NGUYỄN ĐĂNG PHÚC THIỆN 30/11/2002 046202000037 C



130 NGUYỄN MINH THIỆN 03/01/1993 072093009653 B2
131 LÊ TRUNG THIỆN 04/12/1996 072096004699 B2
132 NGUYỄN GIA THỊNH 14/04/2005 079205043414 B1
133 HUỲNH THỊ NGỌC THƠ 25/01/1999 072199004459 B2
134 BÙI PHƯỚC THỌ 01/01/1978 072078005196 C
135 NGUYỄN TẤN THỌ 05/07/2004 079204007477 B2
136 NGUYỄN ĐỨC THỌ 16/12/1986 072086012800 D
137 LÊ THỊ KIM THOA 22/09/1994 072194010313 B2
138 NGUYỄN BÁ THUẬN 24/04/1994 072094002059 B2
139 LÊ THỊ KIM THÚY 28/02/1990 072190000028 B2
140 PHẠM THỊ THỦY 01/01/1974 072174000721 B2
141 BÙI VĂN THỦY 03/10/1987 026087015520 C
142 PHẠM SƠN TRÀ 16/08/1994 079094015926 B2
143 NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂN 12/04/1988 079188022896 B1
144 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 10/01/1998 075198006143 B1
145 PHẠM THỊ YẾN TRANG 19/08/2004 072304006829 B2
146 HUỲNH THỊ TRANG 20/11/1983 072183002809 B2
147 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 19/08/2003 072203003746 B2
148 TÔ THÀNH TÚ 01/01/1988 080088016283 B2
149 NGUYỄN NHẬT TUÂN 10/02/1997 092097008851 B2
150 NGUYỄN VĂN TUẤN 19/06/1992 079092033680 B2
151 TRẦN THANH TUẤN 12/10/1984 091084000292 C
152 TRƯƠNG QUỐC TUẤN 01/11/1992 079092026632 B2
153 NGUYỄN ANH TUẤN 03/08/1989 079089005701 B2
154 TRƯƠNG THẾ TÙNG 19/02/1992 038092017032 B2
155 NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI 13/11/1980 072180009292 B2
156 NGUYỄN ĐỨC KIẾN TƯỜNG 08/02/1996 075096021467 D
157 TRẦN THỊ THANH TUYỀN 05/04/1990 072190005349 B2
158 NGUYỄN NGỌC TUYỂN 24/12/2002 087202002661 B2
159 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 23/03/1996 072196002077 B2
160 BÙI VĂN TÝ 17/10/1984 049084003560 B2
161 HUỲNH THỊ KIM VÂN 08/02/1990 072190010534 B2
162 TRẦN QUỐC VĂN 08/01/1995 046095000005 B2
163 NGUYỄN VEN 06/05/1965 079065019459 B1
164 TRẦN ĐỨC VĨ 22/04/2000 066200006077 B2
165 TRẦN HỮU VINH 12/01/1973 079073037269 B2
166 LƯƠNG TIỂU VINH 09/02/2004 066204010818 B2
167 ĐẬU QUANG VINH 06/04/1985 058085008135 B2
168 NGUYỄN MINH VŨ 14/09/1989 045089002594 B2
169 HUỲNH LÊ TUẤN VŨ 01/01/1998 072098005659 B2
170 NGUYỄN BỔN VŨ 18/06/1985 079085023840 C
171 HUỲNH THỊ THẢO VY 09/05/1994 072194007286 B2


